Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
· Chủ đầu tư: Bệnh viện Phục hồi chức năng
· Tên Gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm thực phẩm từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026 tại Bệnh viện phục hồi chức năng.
· Tên Dự toán: Mua sắm thực phẩm từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2026 tại Bệnh viện phục hồi chức năng
· Địa điểm cung cấp hàng hoá: Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
· Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp tại đơn vị.
· Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp thực phẩm theo số lượng đặt từng ngày trong danh mục hàng hoá dược mua sắm.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 306 ngày (từ ngày 01/03/2026 đến ngày 31/12/2026).
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
	TT
	DANH MỤC
	ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	1
	Bánh mì kẹp giò, chả
	- Có chứng nhận ATTP.
- Không bị biến dạng, nứt nẻ, mốc, hoặc bị côn trùng, động vật gặm nhấm, Vỏ màu vàng nâu đều, không bị cháy, sẫm màu, Ruột màu trắng hoặc vàng nhạt, đều màu, không bị vón cục; Độ ẩm phù hợp, không bị khô hoặc quá ướt.
- Mùi thơm đặc trưng, không có mùi lạ, mùi chua, mùi thiu.
- Sản phẩm được sản xuất trước không quá 02 giờ tính đến thời điểm giao hàng cho Chủ đầu tư.
Trọng lượng ≥200g (trong đó có 70g giò hoặc chả) 
	Cái
	1.822

	2
	Xôi hành ruốc
	- Đảm bảo an toàn thực phẩm. Không ôi thiu, Không nhão, chảy nước, nấm mốc.
- Sản phẩm được sản xuất trước không quá 02 giờ tính đến thời điểm giao hàng cho Chủ đầu tư.
- Trọng lượng ≥200g (trong đó có 30g ruốc)
	Suất
	1.822

	3
	Bánh bao
	- Đảm bảo an toàn thực phẩm. Không ôi thiu, Không nhão, chảy nước, nấm mốc. 
- Sản phẩm được sản xuất trước không quá 02 giờ tính đến thời điểm giao hàng cho Chủ đầu tư.
- Trọng lượng ≥200g (Nhân thịt mộc nhĩ 2 trứng cút)
	Suất
	1.822

	4
	Sữa tươi 180ml
	- Đáp ứng theo QCVN 5-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa dạng lỏng
- Đáp ứng theo TCVN 7030:2016 Sữa và sản phẩm sữa
- Màu sắc, mùi vị: Từ màu trắng ngà đến màu kem nhạt, Mùi, vị đặc trưng của sữa tươi tự nhiên, không có mùi vị lạ. Dịch thể đồng nhất, không có tạp chất lạ có thể nhìn thấy được.
- Trọng lượng (dung tích): ≥180ml/hộp.
- Thời hạn sử dụng: tối đa 08 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Tính đến ngày giao hàng cho Chủ đầu tư sản phẩm không được lưu kho quá 01 tháng kể từ ngày sản xuất hoặc có thời gian sử dụng còn lại dưới 05 tháng theo bao bì sản phẩm. Nếu vi phạm Nhà thầu phải thực hiện đổi trả sản phẩm khác trong vòng 02 giờ. Số lần vi phạm tối đa 03 lần, lần vi phạm tiếp theo Nhà thầu sẽ bị tạm dừng hợp đồng hoặc xử lý theo quy định.
- Thông số kỹ thuật tính trong 100ml Sữa như sau:
	Khối lượng dự kiến mua
	70%
	20%
	10%

	Chỉ số yêu cầu
	Có đường
	Ít đường
	Không đường 

	Năng lượng (kcal)
	>= 72,1
	>= 67,7
	>= 60

	Chất đạm (g)
	>=2,9
	>= 2,9
	>= 3,0

	Chất béo (g)
	<= 3,6
	<= 3,6
	<= 3,22

	Hydratcacbon (g)
	<=8,5
	<= 7,4
	<= 4,6

	Canxi (mg)
	>= 100
	>= 100
	>= 100

	Tỷ trọng sữa bò tươi (%)
	>= 96
	>= 96
	>= 99,5

	Tỷ trọng đường (%)
	<= 3,5
	<= 2,4
	Nguyên chất



	Hộp
	6.650

	5
	Sữa chua ăn 100g

	[bookmark: RANGE!C7]- Đáp ứng theo TCVN 7030:2016 Sữa lên men
- Màu sắc, mùi vị: Từ màu trắng ngà đến màu kem nhạt, Mùi, vị đặc trưng của sữa tươi tự nhiên, không có mùi vị lạ. Dịch thể đồng nhất, không có tạp chất lạ có thể nhìn thấy được
- Trọng lượng (dung tích): ≥100g/hộp
-  Thời hạn sử dụng: tối đa 45 ngày kể từ ngày sản xuất.
- Tính đến ngày giao hàng cho Chủ đầu tư sản phẩm không được lưu kho quá 30 ngày kể từ ngày sản xuất hoặc có thời gian sử dụng còn lại dưới 20 ngày theo bao bì sản phẩm. Nếu vi phạm Nhà thầu phải thực hiện đổi trả sản phẩm khác trong vòng 02 giờ. Số lần vi phạm tối đa 03 lần, lần vi phạm tiếp theo Nhà thầu sẽ bị tạm dừng hợp đồng hoặc xử lý theo quy định.
- Thông số kỹ thuật tính trong 100g Sữa như sau:
	Chỉ số yêu cầu
	Có đường

	Năng lượng (kcal)
	>= 98

	Chất đạm (g)
	>=2,9

	Chất béo (g)
	<= 3,4

	Hydratcacbon (g)
	<=16,6

	Canxi (mg)
	>= 87



	Hộp
	6.650

	6
	Rau cải cúc
	Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích..chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	400

	7
	Rau ngót
	Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	900

	8
	Rau mồng tơi
	Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	300

	9
	Rau cải canh
	Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	500

	10
	Củ dền
	Củ to đêu, non, không thôi, không có chất kích thích ., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	200

	11
	Hành hoa (Hành lá)
	Hoa phải tươi, ngon, không bị dập nát, không ứa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ
	Kg
	50

	12
	Quả bầu
	Quả to đều trên dưới, non, không thối, ong châm, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	250

	13
	Quả bí đỏ
	Quả to đều trên dưới, không thối, không châm, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ-
	Kg
	1.000

	14
	Quả bí xanh
	Quả to đều trên dưới, non, không thối, không ong châm, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	450

	15
	Quả cà chua
	Quả to đều chín đỏ không thối, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	250

	16
	Quả chanh
	- Tươi xanh, nắn mềm đều. 
- Trọng lượng: 20-25 quả/kg
	Kg
	40

	17
	Quả đỗ 
	Quả đều trên dưới, tươi, non, không sâu, thối, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	350

	18
	Quả Su su
	- Quả đều tươi, non ngon, không sâu, thối, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ. 
- Trọng lượng: 120-150g/ quả.
	Kg
	600

	19
	Bắp cải
	Cây phải tươi, mới, to đều nhau không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	700

	20
	Rau muống
	Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	600

	21
	Rau cải ngọt
	Đối với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	800

	22
	 Giá đỗ
	Tươi, không chất kích thích, thân ngắn mập trắng
	Kg
	500

	23
	Su hào 
	- Củ to đều, non, không thối, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ 
- Trọng lượng: 300g -500g/ củ
	Kg
	300

	24
	Súp lơ
	- Không sấu, non, không thối, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ 
- Trọng lượng: 500g - 800g/ cái
	Kg
	200

	25
	Cà rốt
	- Củ tươi non, không thối, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
- Trọng lượng: 200g - 300g/ củ
	Kg
	300

	26
	Mướp
	Quả phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	100

	27
	Lá chanh
	Đối với rau gia vị phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích..chất bảo vệ thực vật. 
	Kg
	4

	28
	Củ cải trắng
	- Củ to đều, non, không thối, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
- Trọng lượng: 200g - 400g/ củ
	Kg
	600

	29
	Hành tây
	- Củ to đều, non, không thối, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
- Trọng lượng: 200g - 300g/ củ
	Kg
	200

	30
	Sả củ
	Củ không thối, củ tươi không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật.
	Kg
	30

	31
	Củ riềng
	Củ tươi non, không thối, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	40

	32
	Củ gừng
	Củ không không thối, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật.
	Kg
	40

	33
	Cần tây
	Đối với rau gia vị phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch dúng thời vụ.
	Kg
	50

	34
	Mùi ta
	Đối với rau gia vị phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
	Kg
	60

	35
	Dứa quả
	- Quả to đều, non, không thối, dập không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
- Trọng lượng: 700g - 800g/ quả
	Kg
	50

	36
	Ớt cay
	Quả tươi, không thối, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật.
	Kg
	6

	37
	Dưa chuột
	- Quả đều, non, không thối, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
- Trọng lượng: l00g - 200g/ quả
	Kg
	550

	38
	Rau cần
	Rau cần theo mùa , không sâu, không chất bảo quản
	Kg
	200

	39
	Lá lốt
	Lá to bản , không sâu, rách dùng để gói chả
	Kg
	30

	40
	Khoai tây
	- Củ to đều, non, không thối, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ.
- Trọng lượng: 200g - 250g/ củ
	Kg
	600

	41
	Thịt bò loại 1
	- Thịt tươi, mới, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Thịt mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khi bỏ tay ra;
- Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm, màu đỏ đậm.
- Không có mùi ôi thiu, nhớt, không bị biến màu
- Lọc bỏ sạch sẽ gân xơ dùng để chế biến món xào, nấu súp
- Đáp ứng theo TCVN 7046:2019 thịt tươi
- Đã qua kiểm dịch của cơ quan Thú y, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thịt được cung cấp phải đảm bảo không có thuốc tăng trọng, không chất tạo nạc, chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thời gian giết mổ tới khi giao hàng không quá 3 giờ.
	Kg
	600

	42
	Dẻ Sườn bò
	- Thịt tươi, mới, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Thịt mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khi bỏ tay ra;
- Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm, màu đỏ đậm.
- Không có mùi ôi thiu, nhớt, không bị biến màu
- Lọc bỏ sạch sẽ gân xơ; Thịt tươi, đàn hồi đều, màu đỏ đậm dùng kho, sốt vang
- Đáp ứng theo TCVN 7046:2019 thịt tươi
- Đã qua kiểm dịch của cơ quan Thú y, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thịt được cung cấp phải đảm bảo không có thuốc tăng trọng, không chất tạo nạc, chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thời gian giết mổ tới khi giao hàng không quá 3 giờ.
	Kg
	200

	43
	Thịt lợn nạc vai
	- Thịt tươi, mới, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Thịt mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khi bỏ tay ra;
- Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm.
- Không có mùi ôi thiu, nhớt, không bị biến màu
- Đáp ứng theo TCVN 7046:2019 thịt tươi
- Đã qua kiểm dịch của cơ quan Thú y, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thịt được cung cấp phải đảm bảo không có thuốc tăng trọng, không chất tạo nạc, chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thời gian giết mổ tới khi giao hàng không quá 3 giờ.
	Kg
	850

	44
	Thịt lợn nạc vai xay
	- Thịt tươi, mới, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Thịt mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khi bỏ tay ra;
- Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm.
- Không có mùi ôi thiu, nhớt, không bị biến màu
- Đáp ứng theo TCVN 7046:2019 thịt tươi
- Đã qua kiểm dịch của cơ quan Thú y, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thịt được cung cấp phải đảm bảo không có thuốc tăng trọng, không chất tạo nạc, chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thời gian giết mổ tới khi giao hàng không quá 3 giờ.
	Kg
	700

	45
	Thịt lợn ba chỉ
	- Thịt tươi, mới, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Thịt mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khi bỏ tay ra;
- Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm.
- Không có mùi ôi thiu, nhớt, không bị biến màu
- Đáp ứng theo TCVN 7046:2019 thịt tươi
- Đã qua kiểm dịch của cơ quan Thú y, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thịt được cung cấp phải đảm bảo không có thuốc tăng trọng, không chất tạo nạc, chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thời gian giết mổ tới khi giao hàng không quá 3 giờ.
	Kg
	220

	46
	Thịt lợn nạc mông
	- Thịt tươi, mới, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Thịt mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khi bỏ tay ra;
- Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm.
- Không có mùi ôi thiu, nhớt, không bị biến màu
- Đáp ứng theo TCVN 7046:2019 thịt tươi
- Đã qua kiểm dịch của cơ quan Thú y, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thịt được cung cấp phải đảm bảo không có thuốc tăng trọng, không chất tạo nạc, chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thời gian giết mổ tới khi giao hàng không quá 3 giờ.
	Kg
	450

	47
	Thịt lợn nạc thăn
	- Thịt tươi, mới, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Thịt mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khi bỏ tay ra;
- Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm.
- Không có mùi ôi thiu, nhớt, không bị biến màu
- Đáp ứng theo TCVN 7046:2019 thịt tươi
- Đã qua kiểm dịch của cơ quan Thú y, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thịt được cung cấp phải đảm bảo không có thuốc tăng trọng, không chất tạo nạc, chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thời gian giết mổ tới khi giao hàng không quá 3 giờ.
	Kg
	800

	48
	Xương Sườn thăn lợn 
	- Xương tươi, mới, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Xương sườn thăn lợn không có cục mấu xương.
- Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm.
- Không có mùi ôi thiu, nhớt, không bị biến màu
- Đáp ứng theo TCVN 7046:2019 thịt tươi
- Đã qua kiểm dịch của cơ quan Thú y, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Xương được cung cấp phải đảm bảo không có thuốc tăng trọng, không chất tạo nạc, chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thời gian giết mổ tới khi giao hàng không quá 3 giờ.
	Kg
	120

	49
	Xương lợn Cục
	- Xương tươi, mới, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; 
- Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm.
- Không có mùi ôi thiu, nhớt, không bị biến màu
- Đáp ứng theo TCVN 7046:2019 thịt tươi
- Đã qua kiểm dịch của cơ quan Thú y, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Xương được cung cấp phải đảm bảo không có thuốc tăng trọng, không chất tạo nạc, chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thời gian giết mổ tới khi giao hàng không quá 3 giờ.
	Kg
	200

	50
	Gà góc tư
	- Thịt tươi, mới, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Thịt mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khi bỏ tay ra;
- Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm.
- Không có mùi ôi thiu, nhớt, không bị biến màu
- Đáp ứng theo TCVN 7046:2019 thịt tươi
- Đã qua kiểm dịch của cơ quan Thú y, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thịt được cung cấp phải đảm bảo không có thuốc tăng trọng, chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thời gian giết mổ tới khi giao hàng không quá 3 giờ.
	Kg
	300

	51
	Gà lườn phi lê
	- Thịt tươi, mới, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Thịt mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khi bỏ tay ra; Lọc sạch xương, da
- Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm.
- Không có mùi ôi thiu, nhớt, không bị biến màu
- Đáp ứng theo TCVN 7046:2019 thịt tươi
- Đã qua kiểm dịch của cơ quan Thú y, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thịt được cung cấp phải đảm bảo không có thuốc tăng trọng, chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thời gian giết mổ tới khi giao hàng không quá 3 giờ.
	Kg
	350

	52
	Chả cá
	Sản phẩm có mùi thơm đặc trưng của sản phẩm còn nguyên cái không dập nát, vỡ, bở… không nhớt. Không có mùi lạ. Không có tạp chất lạ nhìn thấy bằng mắt thường.
- Được đóng gói kĩ càng, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
- Quy cách: đống gói 1kg/túi.
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đáp ứng theo TCVN 9772:2013 thực phẩm bao gói sẵn có bảo quản lạnh có hạn sử dụng không quá 06 tháng kể từ ngày sản xuất
- Sản phẩm có bao bì, tem mác theo quy định 
	Kg
	50

	53
	Cá rô phi, phi lê lọc xương
	- Thịt cá đã lọc xương, bỏ đầu
- Màu sắc: Thịt cá trắng hồng tự nhiên, không thâm, không bầm
- Mùi vị: Mùi đặc trưng của cá tươi, không có mùi lạ
Bề mặt: Săn chắc, không nhớt, không chảy nước bất thường
- Trọng lượng : 350g-400g/con
- Thời gian giết mổ tới khi giao hàng không quá 2 giờ
	Kg
	450

	54
	Cá trắm sơ chế bỏ đẩu, ruột
	- Cá sơ chế bỏ đầu, Làm sạch đánh vẩy bỏ ruột.
Trọng lượng:  3,5- 5kg/con.
- Thời gian giết mổ tới khi giao hàng không quá 2 giờ
	Kg
	300

	55
	Tôm tươi
	Đảm bảo còn tươi.
 Độ rộng giữa các khớp trên lớp vỏ và thịt không quá rộng.
 Tôm có dáng thẳng hoặc hơi cong, không bị uốn cong thành hình tròn, chiều dài thường trong khoảng từ 90 mm đến 120 mm.
	Kg
	100

	56
	Lạc nhân
	Còn nguyên hạt, không mọc mầm, ẩm mốc. Không chứa tạp chất chất lạ và côn trùng sống nhìn bằng mắt thường
Lạc đóng túi, không dùng chất bảo quản. Hạt đều to, mầu sáng, vị đặc trưng
	Kg
	120

	57
	Đậu phụ
	- Đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Thành phẩm được làm trước khi bàn giao không quá 05 giờ tính đến thời điểm giao hàng cho Chủ đầu tư.
- Mùi đặc trưng, đàn hồi tốt, không chẩy nước, không vỡ,  không có chất bảo quản, hoá chất.
- Màu sắc trắng sữa hoặc hơi ngà, bề mặt đậu phụ có độ bóng, mịn.
- Kích thước và trọng lượng:  ≥ 250 gam/ bìa 
	Kg
	500

	58
	Chả lụa
	- Sản phẩm chín đều, có độ giòn dai tốt, có mùi thơm đặc trưng của sản phẩm. còn nguyên cái không dập nát, vỡ, bở… không nhớt, không có mùi lạ. 
- Không có tạp chất lạ nhìn thấy bằng mắt thường.
- Thành phẩm được làm trước khi bàn giao không quá 05 giờ tính đến thời điểm giao hàng cho Chủ đầu tư.
- Đóng gói kĩ càng, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
- Đáp ứng theo TCVN 7049:2020 thịt chế biến đã qua xử lý nhiệt
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sản phẩm có bao bì, tem mác theo quy định.
- Quy cách: đóng gói 1kg/túi
	Kg
	150

	59
	Giò lụa
	- Sản phẩm chín đều, có độ giòn dai tốt, có mùi thơm đặc trưng của sản phẩm. còn nguyên cái không dập nát, vỡ, bở… không nhớt, không có mùi lạ. 
- Không có tạp chất lạ nhìn thấy bằng mắt thường.
- Thành phẩm được làm trước khi bàn giao không quá 05 giờ tính đến thời điểm giao hàng cho Chủ đầu tư.
- Đóng gói kĩ càng, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
- Đáp ứng theo TCVN 7049:2020 thịt chế biến đã qua xử lý nhiệt
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sản phẩm có bao bì, tem mác theo quy định.
- Quy cách: đóng gói 1kg/túi
	Kg
	150

	60
	Trứng vịt
	- Đáp ứng yêu cầu  theo TCVN 1442:2018 trứng vịt
- Đảm bảo chất lượng về xuất xứ, Đảm bảo không có dịch bệnh và được chứng nhận về kiểm dịch theo quy định.
- Quả trứng có hình oval đặc trưng với một đầu thon hơn.
- Vỏ trứng có màu đặc trưng của từng giống, Vỏ ngoài có lớp phấn mỏng màu trắng, Bề mặt vỏ nhẵn, sạch, trứng không bị rạn, nứt hoặc dập.
- Không có nấm mốc nhìn thấy được bằng mắt thường.hoặc không có cảm giác là có vết rạn nứt.
- Khối lượng trứng vit: Từ trên 75 đến 80g/quả
	Quả
	12.600

	61
	Gạo tám
	- TCVN 11889:2017 Gạo thơm trắng và đạt QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm; QCVN 8-2: 2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm; QCVN 8-3:2012/BYT 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
Gạo được đóng gói thành bao/túi, quy cách đóng gói như sau:
Bao trọng lượng từ 25-50kg
Gạo đã qua quá trình xay xát, loại bỏ vỏ trấu và hạt cám.
-  Trạng thái: Dạng hạt, khô, không có tạp chất lạ và côn trùng.
-  Không có lẫn các loại hạt, ngũ cốc khác hoặc đất đá.
-  Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm, không biến màu.
-  Mùi vị: Không có mùi vị lạ.
-  Loại gạo khi nấu thành phẩm (cơm) có tính chất: xốp, mềm, dẻo, thơm, không dính cục...
-  Gạo mới dược xay sát không quá 03 tháng tính đến thời điểm giao hàng, không có khiếm khuyết, chất lượng đảm bảo tốt, có nguồn gốc xuất xứ, nhàn mác rò ràng, hợp pháp.
	Kg
	9.000

	62
	Dầu ăn
	- Đáp ứng theo TCVN 7597:2018 Dầu thực vật
- 
- Quy cách đóng gói: 5 - 10 lít
	Lít
	800

	63
	Bột canh
	Đóng gói thùng loại thường (50 gói/thùng) trọng lượng > 190gr/túi
	thùng
	120

	64
	Bột chiên giòn
	Dạng hạt rời, không vón cục, Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa ≥ 5 tháng kể từ ngày giao hàng; Trọng lượng 1 kg/túi
	Kg
	100

	65
	Bột chiên xù
	Dạng hạt rời, không vón cục, Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa ≥ 5 tháng kể từ ngày giao hàng; Trọng lượng 1 kg/túi
	Kg
	100

	66
	Hạt tiêu xay
	Hạt có màu nâu/ trắng. Nguyên hạt. Sơ chế: Hạt được nghiên nhỏ.
Quy cách: Đóng l00gram /gói. Trên túi/bao có ghi rõ thông tin theo quy định
NSX: Không quá 03 tháng cho đến khi giao hàng
	Kg
	4

	67
	Nước mắm
	Đáp ứng theo TCVN 5107:2018 nước mắm
Từ nâu vàng đến nâu đậm, đặc trưng cho sản phẩm
Trong, không vẩn đục, không lắng cặn ngoại trừ các tinh thể muối (có thể có)
Mùi đặc trưng của sản phẩm nước mắm, không có mùi lạ
Ngọt của đạm cá thủy phân, có hậu vị, có vị mặn nhưng không mặn chát
Tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường:  Không được có
Trọng lượng 1 lít/chai, độ đạm >10N/L
Hạn sử dụng còn ít nhất 8 tháng
	Chai
	900

	68
	Mỳ chính
	Tương đương với tiêu chuẩn của mì chính Ajinomoto.
Hạt có màu trắng. Đóng nguyên gói không bị thủng, hở túi.
Quy cách: Đóng 1 kg/gói. Trến túi/bao có ghi rõ thông tin theo quy định
NSX: Không quá 03 tháng cho đến khi giao hàng
	Kg
	200

	69
	Nấm hương
	Cánh nhỏ, không mốc, đóng gói theo túi thuận tiện giao nhận
	Kg
	10

	70
	Lá bánh đa nem
	Đóng thêp, lá mềm dai, dẻo, không rách, không dùng chất bảo quản
	Thếp
	250

	71
	Mộc nhĩ
	Có màu nâu, không mốc, không tạp chất. Đáp ứng TCVN số 9992:2013
Quy cách: Đóng 1, 2, 5 Kgram /gói. Trên túi/bao có ghi rõ thông tin theo quy định NSX: Không quá 03 tháng cho đến khi giao hàng
Không chất bảo quản, khô, vị đặc trưng
	Kg
	35

	72
	Tương ớt
	Có vàng đặc sánh đặc trưng, không mốc, không tạp chất. Đáp ứng TCVN số 9992:2013
Quy cách: 2,1kg/can hoặc 2,1kg/chai nhựa PET.
Trên can có ghi rõ thông tin theo quy định NSX: Không quá 03 tháng cho đến khi giao hàng
Chất bảo quản 211 hoặc 202.
	Can
	10

	73
	Dầu hào
	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ, có tem nhãn hiệu; Ghi rõ các thông tin sản phẩm theo quy định NSX
	Chai
	40

	74
	Ngũ vị hương
	Dạng hạt rời, không vón cục, Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa ≥ 5 tháng kể từ ngày giao hàng;
	Gói
	300

	75
	Đường kính trắng
	Đường Có màu nâu/trắng, hạt tròn, khô, không bị ưót
Quy cách đóng gói: 01 kg/túi. Trên túi/bao có ghi rõ thông tin theo quy định
NSX: Không quá 03 tháng cho đến khi giao hàng
	Kg
	250

	76
	Muối trắng
	Đóng 1 kg/ túi có nguồn gốc rõ ràng
	Kg
	100

	77
	Dấm trắng
	Có vị chua do gạo được lên men, có mùi thơm đặc trưng của gạo, trong dấm chua chứa rất nhiều dinh dưỡng, chất đạm, vitamin. Trên túi/bao có ghi rõ thông tin theo quy định NSX: Không quá 03 ngày cho đến khi giao hàng
	Lít
	200

	78
	Củ hành  khô
	Củ đều, tròn, khô, không bị dập, không thối,mốc, không chất bảo quản. 
Trọng lượng: 35-40 củ/kg
	Kg
	80

	79
	Củ tỏi khô
	Củ đều, tròn, khô, không bị dập, lép thối, không chất bảo quản. Trọng lượng: 25/30 củ/kg
	Kg
	80

	80
	Miến
	Miến làm củ dong riềng, mẫu trắng, nấu lên dai, thơm vị đặc chưng, chế biến không có chất bảo quản, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
	Kg
	30


1.3. Các yêu cầu khác.
+ Giá các mặt hàng Nhà thầu chào thầu đã bao gồm thuế GTGT 8%, chi phí soạn chia, đóng gói và vận chuyển, bảo quản (nếu có), tại bước nộp E-HSDT nhà thầu phải có bảng giá chi tiết trong đó thể hiện mức thuế suất VAT đang áp dụng của gói thầu này, là cơ sở để Chủ đầu tư thanh toán theo khối lượng từng tháng đã nhận hàng
+ Nhà thầu có Bản cam kết hoặc thư chấp thuận cung cấp khối lượng hàng hoá theo số lượng bên A yêu cầu thực tế tại thời điểm cung cấp mà không tiếp nhận ngay 01 lần với số lượng 100% như đã nêu trong HSMT (số lượng hàng cần cung cấp hàng ngày sẽ được chia nhỏ theo định lượng chế biến trong ngày và được Chủ đầu tư thông báo trước cho Nhà thầu vào 18h00 hàng ngày).
+ Nhà thầu có cam kết hàng hóa được vận chuyển từ kho của Nhà thầu đến Bệnh viện phải dùng xe ô tô chuyên dụng (xe thùng lạnh) để đảm bảo chất lượng hàng hóa không bị ảnh hưởng từ thời tiết ngoài trời. Hoạt động của nhà xe phải phối hợp với nhân viên giao nhận hoặc bảo vệ của bệnh viện để được hướng dẫn khu vực đậu/ đỗ xe khi đến giao hàng.
+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng hàng hoá được cung cấp cho gói thầu và các nghĩa vụ, pháp lý có liên quan khi để xảy ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong mọi trường hợp khi Nhà thầu vi phạm hoặc các sản phẩm có các chỉ tiêu làm ảnh hưởng tới sức khoẻ người sử dụng sẽ bị dừng/chấm dứt hợp đồng và không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng. Đồng thời Nhà thầu vi phạm sẽ bị nêu tên trong danh sách đơn vị vi phạm hợp đồng, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định. Giá trị phần công việc còn lại của Hợp đồng sẽ được Chủ đầu tư xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
+ Thời gian giao hàng ngày đầu tiên của Hợp đồng là trước 06 giờ 00 phút ngày 01/3/2026.
+ Thực phẩm để chế biến các bữa ăn trong ngày, Nhà thầu có thể chia theo đợt hoặc giao cùng 01 lần nhưng không quá 02 lần/ ngày. Nhà thầu cam kết toàn bộ hàng hóa được đóng gói bằng sản phẩm bao gói thân thiện với môi trường, có mã truy xuất nguồn gốc và tem mác của Nhà sản xuất, cơ sở chế biến. Mọi sản phẩm không đảm bảo yêu cầu nêu trên, Chủ đầu tư có quyền từ chối tiếp nhận và lập biên bản xử lý theo quy định. 
+ Thực phẩm có dấu hiệu mất an toàn thực phẩm (ôi thiu, chảy nước, nhão kết cấu đặc trưng) được kiểm tra nhận thấy bằng mắt thường sẽ bị Chủ đầu tư niêm phong, lấy mẫu, xử lý theo quy định làm cơ sở để đánh giá chất lượng cung cấp hàng hóa của Nhà thầu.
+ Trong bất kỳ vụ ngộ độc nào xảy ra mà nguyên nhân được xác định do thực phẩm của Nhà thầu cung cấp. Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường chi phí cho các bên liên quan đồng thời bị xử lý chấm dứt hợp đồng, nêu tên nhà thầu vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

